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QUY định về đăng ký 

mở chuyên ngành đào tạo sau đại học

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2004/QĐ-BGD&ĐT

ngày      tháng     năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

Những Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định về điều kiện và thủ tục để mở chuyên ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. 
Chương II

ĐĂNG Ký Mở CHUYÊN NGàNH đào tạo Thạc sĩ

    

A- Đối với các cơ sở đào tạo sau đại học chưa được bộ giáo dục và đào tạo uỷ quyền xét mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Điều 2.  Các điều kiện để cơ sở đào tạo sau đại học đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
1/ Là cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tương ứng với chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ và có ít nhất 3 khoá đại học chính quy của chuyên ngành này đã tốt nghiệp. 
2/ Về đội ngũ cán bộ

a. Cơ sở đào tạo có đủ số lượng cán bộ khoa học thuộc biên chế (đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên sau đại học) để đảm nhận giảng dạy ít nhất 60% thời lượng số môn cơ sở và chuyên ngành thuộc chuyên ngành đăng ký đào tạo.

b. Có ít nhất 5 cán bộ khoa học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

· Thuộc biên chế của cơ sở đào tạo.

-    Có chức danh khoa học, học vị khoa học: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ. 

· Có chuyên môn đúng với chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ.

-   Đã tham gia đào tạo ở bậc sau đại học (giảng dạy sau đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn). 

-   Mỗi người phải có ít nhất 3 công trình NCKH đã công bố trong 5 năm trở lại đây và hiện tại đang tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. 

3/ Về cơ sở vật chất

a. Có đủ giảng đường với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập.

b. Có đủ phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm, phòng máy tính đáp ứng yêu cầu đào tạo của chuyên ngành.

c. Trong thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Có sách và tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây. 

           4/ Chương trình và kế hoạch đào tạo

a. Đã có chương trình khung được xây dựng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua.

b. Đã có đề cương chi tiết của các môn học.

c. Dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.

Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các ngành nghề đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét riêng.

Điều 3. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
  

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 


1/ Công văn xin đăng ký mở chuyên ngành do Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký.


2/ Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ gồm các nội dung sau: 

Phần 1- * Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quyết định giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học; những chuyên ngành đã được giao đào tạo sau đại học.

* Lý do đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành mới (nhu cầu đào tạo của ngành, của khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ trên đại học của cơ sở đào tạo và các cộng tác viên ...).

Phần 2 - *Mục tiêu đào tạo: kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp.

* Nguồn tuyển; đối tượng tuyển (điều kiện văn bằng; các môn cần bổ túc, kinh nghiệm công tác); số lượng học viên có thể tiếp nhận hàng năm.

* Các môn thi tuyển.

* Điều kiện tốt nghiệp.
Phần 3 - Khả năng đào tạo:

* Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (mẫu 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.

* Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm và máy móc thiết bị (mẫu 2), thư viện (tên sách, báo, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản (mẫu 3), phòng đọc của thư viện, phòng học. 

* Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Liệt kê các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 4).



Phần 4 -* Chương trình khung đào tạo thạc sĩ, đề cương các môn học và kế hoạch.

* Chương trình khung đào tạo thạc sĩ (Các môn lựa chọn phải nhằm định hướng chuyên sâu rõ rệt, tạo điều kiện để người học tiếp tục học lên bậc tiến sĩ).

* Đề cương chi tiết của các môn học.


* Kế hoạch đào tạo.

Điều 4. Thủ tục tiến hành xem xét



 1/ Cơ sở đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 bộ hồ sơ theo quy định ở Điều 3 trong Quy định này.

 2/ Khảo sát các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập nhóm công tác để khảo sát và đánh giá các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

3/ Căn cứ vào biên bản khảo sát, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ  tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

Thành phần họp thẩm định: Vụ Đại học và Sau đại học, một số vụ chức năng khác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia của chuyên ngành đăng ký đào tạo, đại diện cơ sở đào tạo, đại diện nhóm công tác.

4/ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ sở đào tạo.    

B- Đối với các cơ sở đào tạo sau đại học được bộ giáo dục và đào tạo  uỷ quyền xét mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 

Khi đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ (trường đại học thành viên hoặc khoa) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ghi tại Điều 2 của Qui định này, cơ sở đào tạo tiến hành các thủ tục xét mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ như sau:

Bước 1: Đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ xây dựng đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (Theo qui định tại Điều 3).

Bước 2: Thông qua đề án tại Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.

Bước 3: Căn cứ vào biên bản phê duyệt đề án của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban (Khoa, phòng) đào tạo sau đại học trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra Quyết định mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Bước 4: Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Hồ sơ báo cáo gồm:

· Báo cáo do Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký.

· Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

· Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.

· Quyết định mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Đối với các chuyên ngành không nằm trong danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học, các cơ sở đào tạo cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở đào tạo chỉ được ra Quyết định mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ này khi được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương iii

ĐĂNG Ký Mở CHUYÊN NGàNH đào tạo tiến sĩ

Điều 5. Các điều kiện để cơ sở đào tạo sau đại học đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

1/ Là các đại học, trường đại học, học viện hiện đang đào tạo thạc sĩ về chuyên ngành đăng ký đào tạo tiến sĩ và có ít nhất 3 khoá thạc sĩ chuyên ngành này đã tốt nghiệp. 

     Là các viện nghiên cứu được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ  và trong chức năng của viện có nhiệm vụ nghiên cứu về lĩnh vực đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.
2/ Về đội ngũ cán bộ

- Có ít nhất 5 cán bộ khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên, trong đó tối thiểu phải có 1 PGS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Thuộc biên chế của cơ sở đào tạo.

- Có chuyên ngành đúng với chuyên ngành đăng ký đào tạo tiến sĩ.

- Đã tham gia đào tạo ở bậc sau đại học (giảng dạy sau đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ; luận án tiến sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án).

- Mỗi người phải có ít nhất 5 công trình NCKH được công bố trong thời gian 5 năm trở lại đây, các công trình khoa học đã công bố phù hợp với chuyên ngành và hướng đào tạo nghiên cứu sinh.

     b. Đang  tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. 

3/ Về cơ sở vật chất

a. Có đủ trang thiết bị, cơ sở sản xuất thử nghiệm, các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho đào tạo tiến sĩ.

b. Trong thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Có sách và tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây.  

          4/ Chương trình và kế hoạch đào tạo

a. Có danh mục các hướng nghiên cứu theo chuyên ngành đăng ký mở chuyên ngành đào tạo và đã được hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thông qua (ít nhất là cho 3 năm kế tiếp).

           b. Có danh mục các chuyên đề tiến sỹ theo các hướng nghiên cứu trên và đề cương của các chuyên đề đó.

c. Dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.
Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các ngành nghề đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét riêng.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1/ Công văn đăng ký mở chuyên ngành do Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký.

2/ Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ gồm các nội dung sau: 

Phần 1 - * Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ; những chuyên ngành đã được giao đào tạo tiến sĩ. Về Khoa/ Phòng chuyên ngành trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ. 

* Lý do đề nghị giao nhiệm vụ (nhu cầu đào tạo của ngành, của khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học của cơ sở, của ngành...).

Phần 2 - * Mục tiêu đào tạo: kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp. 

* Đối tượng, nguồn tuyển chọn (điều kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...) 

* Các môn thi tuyển. 

* Điều kiện tốt nghiệp.

Phần 3 - Khả năng đào tạo:

* Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (mẫu 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.

* Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm và máy móc thiết bị (mẫu 2), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản) (mẫu 3), phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc cho nghiên cứu sinh...

* Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành,...). Các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 4).
* Các hướng đề tài nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có thể tiếp nhận hàng năm (mẫu 5). 
Phần 4 - Chương trình và kế hoạch đào tạo. 

* Cơ sở đào tạo xác định danh mục các chuyên đề tiến sỹ theo các hướng đề tài nghiên cứu cho chuyên ngành đăng ký đào tạo. Số lượng chuyên đề gấp khoảng 5- 6 lần số lượng nghiên cứu sinh dự kiến đào tạo cho mỗi chuyên ngành. Mỗi chuyên đề cần có bản đề cương, cuối bản đề cương là danh mục tài liệu tham khảo (phải là những tài liệu cập nhật trong những năm gần đây).

* Nếu đối tượng tuyển chọn là cử nhân ở cơ sở đào tạo là Viện nghiên cứu thì Viện cần lập kế hoạch cụ thể gửi NCS đến trường đại học đang đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để NCS học các môn học trong chương trình cao học.

* Kế hoạch đào tạo. 

Điều 7. Thủ tục tiến hành xem xét


1/ Cơ sở đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 bộ hồ sơ theo qui định  ở Điều 6 trong quy định này.

2/ Khảo sát các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập nhóm công tác để khảo sát và đánh giá các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

3/ Căn cứ vào biên bản khảo sát, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ  tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

Thành phần họp thẩm định: Vụ đại học và sau đại học, các chuyên gia của chuyên ngành đăng ký đào tạo, đại diện cơ sở đào tạo, đại diện nhóm công tác.
4/ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ sở đào tạo.                                    
Hướng dẫn mở chuyên ngành đào tạo sau đại học

       A) đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

I) Các điều kiện để cơ sở đào tạo sau đại học đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.
1/ Là các cơ sở đào tạo hiện đang đào tạo trình độ đại học về chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ và có ít nhất 3 khoá đại học chính quy của chuyên ngành này đã tốt nghiệp. 
2/ Về đội ngũ cán bộ

a. Cơ sở đào tạo có đủ số lượng cán bộ khoa học thuộc biên chế (đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên sau đại học) để đảm nhận ít nhất 60% số môn cơ sở và chuyên ngành thuộc chuyên ngành đăng ký đào tạo.

b. Có ít nhất 5 cán bộ khoa học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

· Thuộc biên chế của cơ sở đào tạo.

·  Có chức danh khoa học, học vị khoa học: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ. 

· Có chuyên môn đúng với chuyên ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ.

· Đã tham gia đào tạo ở bậc sau đại học (giảng dạy sau đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn). 

· Mỗi người phải có ít nhất 2 công trình NCKH đã công bố trong 5 năm trở lại đây và hiện tại đang tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. 

3/ Về cơ sở vật chất

a. Có đủ phòng học với các trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập.

b. Có đủ phòng thí nghiệm, phòng máy tính đáp ứng yêu cầu đào tạo của chuyên ngành.

c. Trong thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Có sách và tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây. 

           4/ Chương trình và kế hoạch đào tạo

a. Đã có chương trình khung được xây dựng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thông qua.

b. Đã có đề cương chi tiết của các môn học.

c. Dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.

Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các ngành nghề đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét riêng.

II) Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
  

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 


1/ Công văn xin đăng ký mở chuyên ngành do Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký.


2/ Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ gồm các nội dung sau: 

Phần 1- * Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quyết định giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học; những chuyên ngành đã được giao đào tạo sau đại học.

* Lý do đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành mới (nhu cầu đào tạo của ngành, của khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ trên đại học của cơ sở đào tạo và các cộng tác viên ...).

Phần 2 - *Mục tiêu đào tạo: kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp.

* Nguồn tuyển; đối tượng tuyển (điều kiện văn bằng; các môn cần bổ túc, kinh nghiệm công tác); số lượng học viên có thể tiếp nhận hàng năm.

* Các môn thi tuyển.

* Điều kiện tốt nghiệp.
Phần 3 - Khả năng đào tạo:

* Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (mẫu 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.

* Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm và máy móc thiết bị (mẫu 2), thư viện (tên sách, báo, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản (mẫu 3), phòng đọc của thư viện, phòng học. 

* Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành...). Liệt kê các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 4).



Phần 4 -* Chương trình khung đào tạo thạc sĩ, đề cương các môn học và kế hoạch.

* Chương trình khung đào tạo thạc sĩ (Các môn lựa chọn phải nhằm định hướng chuyên sâu rõ rệt, tạo điều kiện để người học tiếp tục học lên bậc tiến sĩ).

* Đề cương chi tiết của các môn học.


* Kế hoạch đào tạo.

IV) Thủ tục tiến hành xem xét



 1/ Cơ sở đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 bộ hồ sơ theo quy định ở Điều 3 trong Quy định này.

 2/ Khảo sát các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập nhóm công tác để khảo sát và đánh giá các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

3/ Căn cứ vào biên bản khảo sát, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ  tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

Thành phần họp thẩm định: Vụ đại học và sau đại học, các chuyên gia của chuyên ngành đăng ký đào tạo, đại diện cơ sở đào tạo, đại diện nhóm công tác.

4/ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ sở đào tạo.

                B. đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

  I) Các điều kiện để cơ sở đào tạo sau đại học đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

1/ Là các đại học, trường đại học, học viện hiện đang đào tạo thạc sĩ về chuyên ngành đăng ký đào tạo tiến sĩ và đã có ít nhất 3 khoá thạc sĩ chuyên ngành này đã tốt nghiệp. 

     Là các viện nghiên cứu được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ  và trong chức năng của viện có nhiệm vụ nghiên cứu về lĩnh vực đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.
2/ Về đội ngũ cán bộ

a. Có ít nhất 5 cán bộ khoa học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

· Thuộc biên chế của cơ sở đào tạo.

· Có chức danh khoa học, học vị: giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ (đủ 3 năm).

· Có chuyên ngành đúng với chuyên ngành đăng ký đào tạo tiến sĩ.

· Đã tham gia đào tạo ở bậc sau đại học (giảng dạy sau đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ; luận án tiến sĩ; tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án).

· Mỗi người phải có ít nhất 3 công trình NCKH được công bố trong thời gian 5 năm trở lại đây, các công trình khoa học đã công bố phù hợp với chuyên ngành và hướng đào tạo nghiên cứu sinh.

     b. Đang  tham gia nghiên cứu đề tài khoa học các cấp. 

3/ Về cơ sở vật chất

a. Có đủ trang thiết bị, các phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho đào tạo tiến sĩ.

b. Trong thư viện của cơ sở đào tạo có phòng đọc dành riêng cho đào tạo sau đại học. Có sách và tạp chí, thông tin tư liệu trong và ngoài nước đủ phục vụ cho đào tạo chuyên ngành đăng ký được xuất bản trong 10 năm  trở lại đây.  

          4/ Chương trình và kế hoạch đào tạo

a. Có danh mục các hướng nghiên cứu theo chuyên ngành đăng ký mở chuyên ngành đào tạo và đã được hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo thông qua (ít nhất là cho 3 năm kế tiếp).

           b. Có danh mục các chuyên đề tiến sỹ theo các hướng nghiên cứu trên và đề cương của các chuyên đề đó.

c. Dự kiến kế hoạch đào tạo chung toàn khoá học và kế hoạch đào tạo cho từng năm.
Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các ngành nghề đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét riêng.

II) Hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1/ Công văn đăng ký mở chuyên ngành do Thủ trưởng cơ sở đào tạo ký.

2/ Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo tiến sĩ gồm các nội dung sau: 

Phần 1 - * Giới thiệu về cơ sở đào tạo: ngày thành lập; quyết định giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ; những chuyên ngành đã được giao đào tạo tiến sĩ.  Về Khoa/ Phòng chuyên ngành trực tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ. 

* Lý do đề nghị giao nhiệm vụ (nhu cầu đào tạo của ngành, của khu vực, đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học của cơ sở, của ngành...).

Phần 2 - * Mục tiêu đào tạo: kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học về chuyên ngành; khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp. 

* Đối tượng, nguồn tuyển chọn (điều kiện văn bằng; lĩnh vực chuyên môn; kinh nghiệm công tác...) 

* Các môn thi tuyển. 

* Điều kiện tốt nghiệp.

Phần 3 - Khả năng đào tạo:

* Đội ngũ cán bộ của cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ cộng tác với cơ sở được lập thành bảng riêng (mẫu 1), kèm theo lý lịch khoa học (mẫu 6) và bản sao văn bằng cao nhất của từng người.

* Trang thiết bị hiện có phục vụ cho đào tạo: Phòng thí nghiệm và máy móc thiết bị (mẫu 2), thư viện (tên sách, tạp chí, số lượng, nhà xuất bản, năm xuất bản) (mẫu 3), phòng đọc của thư viện, phòng học, phòng sinh hoạt khoa học, phòng làm việc cho nghiên cứu sinh...

* Những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký đào tạo do cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành,...). Các đề tài cụ thể, năm thực hiện, năm nghiệm thu, biên bản nghiệm thu (mẫu 4).
* Các hướng đề tài nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS có thể tiếp nhận hàng năm (mẫu 5). 

III)  Chương trình và kế hoạch đào tạo. 

* Cơ sở đào tạo xác định danh mục các chuyên đề tiến sỹ theo các hướng đề tài nghiên cứu cho chuyên ngành đăng ký đào tạo. Số lượng chuyên đề gấp khoảng 5- 6 lần số lượng nghiên cứu sinh dự kiến đào tạo cho mỗi chuyên ngành. Mỗi chuyên đề cần có bản đề cương, cuối bản đề cương là danh mục tài liệu tham khảo (phải là những tài liệu cập nhật trong những năm gần đây).

* Nếu đối tượng tuyển chọn là cử nhân ở cơ sở đào tạo là Viện nghiên cứu thì Viện cần lập kế hoạch cụ thể gửi NCS đến trường đại học đang đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng để NCS học các môn học trong chương trình cao học.

* Kế hoạch đào tạo. 

IV) Thủ tục tiến hành xem xét


1/ Cơ sở đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 3 bộ hồ sơ theo qui định  ở Điều 6 trong quy định này.

2/ Khảo sát các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập nhóm công tác để khảo sát và đánh giá các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

3/ Căn cứ vào biên bản khảo sát, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ  tiến hành thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện mở chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo sau đại học.

Thành phần họp thẩm định: Vụ đại học và sau đại học, các chuyên gia của chuyên ngành đăng ký đào tạo, đại diện cơ sở đào tạo, đại diện nhóm công tác.
4/ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của cơ sở đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả bằng văn bản cho cơ sở đào tạo.                                    
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